
SỞ LĐ - TB & XÃ HỘI BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP

STT Môn học Lớp Phòng GT1 GT2 GT3 Ngày thi
Giờ vào 

phòng thi

1 Chăn nuôi thú nhai lại 36A12
29/03/2021 8h00

2 Cây cao su 36B12
29/03/2021 8h00

3 Kế toán doanh nghiệp 2 36C12
29/03/2021 8h00

4 Kế toán doanh nghiệp 2 36C3
29/03/2021 8h00

5 Đo đạc địa chính 36D12
29/03/2021 8h00

6
Tiếng Anh giao tiếp văn 

phòng
36E2

29/03/2021 8h00

7
Truyền thông môi 

trường
36F2

29/03/2021 8h00

8
Phân tích thiết kế hệ 

thống thông tin
36H2

29/03/2021 8h00

9
Phân tích thiết kế hệ 

thống thông tin
36H3

29/03/2021 8h00

10 Bệnh Ký sinh trùng 36A12
29/03/2021 9h30

11 Cây ăn quả 36B12
29/03/2021 9h30

12
Phân tích hoạt động 

kinh doanh
36C12

29/03/2021 9h30

13
Phân tích hoạt động 

kinh doanh
36C3

29/03/2021 9h30

14 Giao đất, thu hồi đất 36D12
29/03/2021 9h30

15 Tiếng Anh thương mại 36E2
29/03/2021 9h30

16 Quản lý chất thải rắn 36F2
29/03/2021 9h30

17 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 36H2.H3 P6 phuong.ptb lieu.lt
29/03/2021 9h30

18 Chính trị 37ABCDEFHM
29/03/2021 13h30

19 Vi sinh vật thú y 37A12
29/03/2021 15h00

20 Sinh lý thực vật 37B12
29/03/2021 15h00

21 Kinh tế vi mô 37C2
29/03/2021 15h00

22
Đại cương về quản lý 

nhà nước
37D12

29/03/2021 15h00

LỊCH THI LẠI HK1 (2020 - 2021)
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STT Môn học Lớp Phòng GT1 GT2 GT3 Ngày thi
Giờ vào 

phòng thi

23 Ngữ pháp học 37E2
29/03/2021 15h00

24 Sinh thái môi trường 37F2
29/03/2021 15h00

25 Lý thuyết thống kê 37M2
29/03/2021 15h00

26 Cơ khí chăn nuôi 36A12
31/03/2021 8h00

27 Cơ khí nông nghiệp 36B12
31/03/2021 8h00

28 Marketing 36C3
31/03/2021 8h00

29
Đăng ký và thống kê đất 

đai, nhà ở
36D12

31/03/2021 8h00

30
Kiểm soát ô nhiễm 

không khí
36F2

31/03/2021 8h00

31 Tiếng Anh 3 36E2 P.TV khue.nt tuyen.db
31/03/2021 8h00

32 Lập trình Window Form 36H2.H3 P6 phuong.ptb lieu.lt
31/03/2021 8h00

33 Bệnh ngoại sản khoa 36A12
31/03/2021 9h30

34 Pháp lệnh chuyên ngành 36B12
31/03/2021 9h30

35 Thanh tra đất đai 36D12
31/03/2021 9h30

36
Quan trắc, PT, XL số 

liệu MT
36F2

31/03/2021 9h30

37 Pháp luật 37ABCDEFHM HT mai.ntx chau.ptm dung.nt
31/03/2021 13h30

38 Luật kinh tế 37C2
31/03/2021 15h00

39 Luật kinh tế 37C3
31/03/2021 15h00

40 Trắc địa cơ sở 37D12
31/03/2021 15h00

41
Cơ sở khoa học môi 

trường
37F2

31/03/2021 15h00

42 Marketing căn bản 37M2
31/03/2021 15h00

43 PhotoShop 36H3 P6 phuong.ptb lieu.lt
01/04/2021 8h00

44
Nuôi dưỡng & phòng 

bệnh cho thú cưng
36A12 HT chau.ptm dung.nt

01/04/2021 8h00

45 Tin học 37H2.D12.H3.M2 P6 phuong.ptb lieu.lt
01/04/2021 13h30

46 Quản trị trang trại 36A12
02/04/2021 8h00

47
Quản trị sản xuất-Kinh 

doanh
36B12

02/04/2021 8h00
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STT Môn học Lớp Phòng GT1 GT2 GT3 Ngày thi
Giờ vào 

phòng thi

48
Lưu trữ thông tin tư liệu 

địa chính
36D12

02/04/2021 8h00

49
Hệ thống thông tin môi 

trường
36F2

02/04/2021 8h00

50 Mạng máy tính 36H2.H3 P6 phuong.ptb lieu.lt
02/04/2021 8h00

51
Môi trường và ATSH 

trong CNTY
36A12

02/04/2021 9h30

52 Cây công nghiệp 36B12
02/04/2021 9h30

53 Quản lý xây dựng đô thị 36D12
02/04/2021 9h30

54
Đánh giá tác động môi 

trường
36F2

02/04/2021 9h30

55 Lý thuyết kế toán 37C2
02/04/2021 13h30

56 Lý thuyết thống kê 37C2
02/04/2021 13h30

57 Tiếng Anh 37C12.C3.E2.H2.H3 HT mai.ntx chau.ptm dung.nt
02/04/2021 15h00

Bình Dương, ngày 23 tháng 03 năm 2021

TP. Đào tạo

Nguyễn Thị Xuân Mai
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